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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 
 

Số: 41/2014/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2014 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống  
và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; 
Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chế độ ưu đãi đối với học sinh, 

sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - 
nghệ thuật. 

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng 
Quyết định này quy định chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên học các ngành 

nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật công lập 
và ngoài công lập, gồm: Nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, 
đờn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, 
nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống. 

Điều 2. Chế độ giảm học phí 
1. Học sinh, sinh viên theo học tại các cơ sở đào tạo văn hóa - nghệ thuật công 

lập được giảm 70% học phí. 
2. Học sinh, sinh viên theo học tại các cơ sở đào tạo văn hóa - nghệ thuật ngoài 

công lập được giảm mức học phí không vượt quá mức quy định của các ngành đào 
tạo tương ứng trong các cơ sở đào tạo văn hóa - nghệ thuật công lập. 

Điều 3. Chế độ bồi dưỡng nghề 
1. Học sinh, sinh viên theo học tại các cơ sở đào tạo văn hóa - nghệ thuật công 

lập được hưởng chế độ bồi dưỡng nghề với mức bằng 40% suất học bổng khuyến 
khích toàn phần/tháng. 
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2. Học sinh, sinh viên theo học tại các cơ sở đào tạo văn hóa - nghệ thuật ngoài 
công lập được hưởng chế độ bồi dưỡng nghề không vượt quá mức quy định của các 
ngành đào tạo tương ứng trong các cơ sở đào tạo văn hóa - nghệ thuật công lập. 

3. Chế độ bồi dưỡng nghề quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này chỉ áp 
dụng đối với những tháng học sinh, sinh viên học tập và được trả vào đầu tháng. 

Điều 4. Chế độ trang bị học tập 
Học sinh, sinh viên theo học tại các cơ sở đào tạo văn hóa - nghệ thuật công 

lập được trang bị trang phục học tập và cấp một năm 1 lần, cụ thể như sau: 
1. Hai (02) bộ quần áo tập; 
2. Bốn (04) đôi giày vải; 
3. Bảy (07) đôi tất. 
Điều 5. Kinh phí thực hiện  
1. Các cơ sở đào tạo văn hóa - nghệ thuật công lập dự toán kinh phí để thực 

hiện chế độ ưu đãi được quy định tại các điều 2, 3 và 4 của Quyết định này và bố 
trí trong dự toán ngân sách chi thường xuyên hàng năm dành cho đào tạo, trình cơ 
quan chủ quản cấp trên phê duyệt theo quy định của pháp luật. Các cơ sở đào tạo 
văn hóa - nghệ thuật chi trả cho các đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi theo số 
lượng người học thực tế và phải thực hiện chế độ ưu đãi đúng mục đích. 

2. Nhà nước bố trí kinh phí trực tiếp cho các cơ sở đào tạo văn hóa - nghệ thuật 
công lập để thực hiện chế độ ưu đãi quy định tại các điều 2, 3 và 4 của Quyết định này. 

3. Nhà nước cấp trực tiếp tiền hỗ trợ chế độ giảm học phí, bồi dưỡng nghề quy 
định tại Điều 2 và Điều 3 của Quyết định này cho học sinh, sinh viên theo học tại 
các cơ sở đào tạo văn hóa - nghệ thuật ngoài công lập. 

Điều 6. Hiệu lực thi hành 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 9 năm 2014. 
Điều 7. Tổ chức thực hiện 
1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm rà soát, đánh giá các ngành 

nghệ thuật truyền thống và đặc thù cần ưu tiên, ưu đãi để đề xuất với Thủ tướng 
Chính phủ xem xét, ban hành ở những năm tiếp theo. 

2. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu 
trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quyết định này. 

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
KT. THỦ TƯỚNG 
PHÓ THỦ TƯỚNG 

 
Vũ Đức Đam 
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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 
 

Số: 25/2014/TT-BGTVT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2014 

 
THÔNG TƯ 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về  
Vành hợp kim nhẹ dùng cho xe ô tô 

 
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; 
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 
Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông 
vận tải; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Cục trưởng Cục 
Đăng kiểm Việt Nam, 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
Vành hợp kim nhẹ dùng cho xe ô tô. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này: 
 Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Vành hợp kim nhẹ dùng cho xe ô tô 
 Mã số đăng ký: QCVN 78:2014/BGTVT. 
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. 
Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục 

Đăng kiểm Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận 
tải, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 
BỘ TRƯỞNG 

 
Đinh La Thăng 
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Lời nói đầu  
QCVN 78:2014/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và 

Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Thông 
tư số 25/2014/TT-BGTVT ngày 03 tháng 7 năm 2014. 

Quy chuẩn này được biên soạn trên cơ sở các tiêu chuẩn: ECE 124 Rev.2, 
TCVN 8528:2010 (ISO 3006:2005), TCVN 8529:2010 (ISO 3894:2005), TCVN 7531-1:2005 
(ISO 4223-1:2002), ISO 3911:2004, AS1638:1991&NZS5419:1991, ISO 4209-2:2001, 
ISO 4251-3:2006. 
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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 
VỀ VÀNH HỢP KIM NHẸ DÙNG CHO XE Ô TÔ 

National technical regulation on  
light alloy wheels for automobiles 

 
1. Quy định chung 
1.1 Phạm vi điều chỉnh 
Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chất lượng an toàn kỹ 

thuật đối với vành xe hợp kim nhôm và vành xe hợp kim magiê (gọi chung là vành 
xe hợp kim nhẹ) mới, được sử dụng cho mục đích lắp trên xe hoặc làm vành thay 
thế cho xe cơ giới thuộc nhóm ô tô con (nhóm M1), nhóm ô tô tải có khối lượng toàn 
bộ không quá 3,5 tấn (nhóm N1).  

Quy chuẩn này không áp dụng cho các loại vành hợp kim nhẹ được lắp cho xe 
cơ giới sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng. 

1.2  Đối tượng áp dụng 
Quy chuẩn này áp dụng đối với: 
-  Các tổ chức, cá nhân sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, phân phối vành xe hợp kim nhẹ;  
- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, phân phối xe sử dụng 

vành xe hợp kim nhẹ. 
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thử nghiệm, kiểm tra chứng 

nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.  
1.3 Giải thích từ ngữ  
Các thuật ngữ sau đây được dùng trong Quy chuẩn này: 
1.3.1 Vành xe  
Là bộ phận mang tải quay nằm giữa lốp và trục, thông thường gồm có 02 phần 

chính: vành và mâm vành (hoặc nan hoa), phần này có thể liền khối hoặc có thể 
tháo ra được. Vành xe có thể đúc, rèn hoặc kết cấu ghép.  
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a chiều rộng danh nghĩa của vành r1  bán kính cong của mép vành  
b chiều rộng của mép vành  r2 bán kính mép vành  
c định vị bán kính của mép vành  r3 bán kính góc bệ đỡ lốp  
D đường kính danh nghĩa của vành  r4 bán kính đỉnh lỗ khoan - cạnh lắp lốp 
d đường kính của lỗ van  r5 bán kính góc đáy máng vành  
f định vị lỗ van r6 bán kính cạnh sắc của mép vành  
g  chiều cao mép vành  r7 bán kính đỉnh lỗ khoan - cạnh không 

lắp lốp 
H  chiều sâu máng vành  α góc máng vành 
l chiều rộng máng vành  β góc bệ đỡ lốp  
m định vị máng vành 

p chiều rộng bệ đỡ lốp  

1 mặt phẳng trung tuyến của vành  

 
Hình 1. Mặt cắt ngang của vành xe  

1.3.2 Vành 
Là một phần của vành xe để lắp lốp vào đó và đỡ cho lốp.  

1.3.3 Bệ đỡ lốp 
Phần này của vành tạo thành mặt tựa hướng tâm cho lốp.  

1.3.4 Mâm vành (hoặc nan hoa) 
Mâm vành (hoặc nan hoa) là một bộ phận của vành xe nằm giữa vành và moay ơ 

của vành xe. 

1.3.5 Mặt phẳng trung tuyến của vành xe 
Là mặt phẳng vuông góc với trục bánh xe và chia đều hai mép vành xe. 

1.3.6 Độ lệch ngang  
Độ lệch ngang, ký hiệu là d, là khoảng cách từ mặt phẳng trung tuyến của 

vành xe đến bề mặt lắp ghép của vành xe với trục bánh xe. Độ lệch ngang được 
chia thành: 

- Độ lệch ngang dương: là độ lệch ngang khi mặt phẳng trung tuyến của vành 
xe nằm về phía trong (phía thân xe) so với mặt phẳng lắp ghép của vành xe với 
trục bánh xe. 

- Độ lệch ngang âm: là độ lệch ngang khi mặt phẳng trung tuyến của vành xe 
nằm về phía ngoài so với mặt phẳng lắp ghép của vành xe với trục bánh xe. 

- Độ lệch ngang bằng không: là khi mặt phẳng trung tuyến của vành xe trùng 
với bề mặt lắp ghép của vành xe với trục bánh xe. 
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1  mặt phẳng trung tuyến của vành  
2  mâm vành 
3  bệ lắp bulông  
4 đường kính đường tròn tâm lỗ bu lông 
5 đường kính lỗ tâm  
6 đường kính bề mặt lắp ghép  

7 bề mặt lắp ghép của vành xe với 
trục 

8 độ lệch ngang dương (d > 0) 
9  vành  
10  độ lệch ngang bằng không (d = 0)
11  độ lệch ngang âm (d < 0) 

Hình 2. Độ lệch ngang vành xe hợp kim nhẹ 
1.3.7 Vành xe liền khối 
Là vành xe mà vành và các nan hoa hoặc mâm vành được chế tạo như một chi tiết. 

 
1. lỗ van  
2. mép ngoài vành  
3. bệ đỡ lốp  
4. đường gân ngoài  
5. máng vành  
6. đường gân trong  

7. nan hoa  
8. lỗ bắt bu lông  
9. moay ơ  
10. mặt phẳng trung tuyến của vành  
11. khoảng cách tính từ mặt phẳng trung tuyến 

của vành xe đến mặt lắp ghép 
Hình 3. Vành xe liền khối 
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1.3.8 Vành xe ghép 
Là vành xe mà vành và nan hoa (hoặc mâm vành) được tạo hình riêng rẽ, và 

thông qua gia công hàn ghép để tạo nên vành. 
 

 
1. lỗ van 
2. vành 
3. mép ngoài vành 
4. máng vành  
5. bệ lắp lốp  
6. đường gân ngoài  
7. đường gân trong  
8. mép vành trong  

9. miếng chèn  
10. mối hàn  
11. nan hoa  
12. lỗ lắp bu lông  
13. moay ơ  
14. mặt phẳng trung tuyến của vành  
15. khoảng cách từ mặt phẳng trung tuyến của 
vành đến mặt phẳng lắp ghép 

Hình 4. Vành xe ghép 
1.3.9 Nứt vành 
Là một dạng hỏng của vành xe, là vết không liền mạch tạo thành hai bề mặt độc 

lập có thể nhìn thấy rõ trên vật liệu, vết nứt xuất hiện ngay từ ban đầu hoặc sinh ra 
trong quá trình thử. 

1.3.10 Gãy vành 
Là một dạng hỏng của vành xe, là vết nứt mở rộng xuyên qua toàn bộ chiều 

ngang của vành xe. 
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1.3.11 Tải trọng tĩnh lớn nhất cho phép trên bánh xe 
Là tải trọng tĩnh theo phương thẳng đứng lớn nhất cho phép trên bất kỳ bánh xe 

nào theo quy định của nhà sản xuất xe cho các ứng dụng riêng, hoặc tiêu chuẩn về 
tải lớn nhất cho phép đối với cỡ lốp và vành của nó theo sổ tay tiêu chuẩn.  

1.3.12 Bán kính tải tĩnh của lốp (R)  
Là bán kính của lốp đo được bằng khoảng cách từ tâm trục bánh xe đến mặt 

phẳng đỗ xe khi bánh xe đứng yên ở trạng thái không tải.  
2. Quy định kỹ thuật 
2.1 Các yêu cầu đối với vành xe hợp kim nhẹ 
2.1.1 Yêu cầu chung 
2.1.1.1 Kiểu loại vành phải phù hợp với tài liệu kỹ thuật về vành đó. 
2.1.1.2 Các kích thước của biên dạng vành và kích thước lỗ van phải phù hợp 

với tài liệu kỹ thuật về vành được thử. 
2.1.1.3 Vành xe hợp kim nhẹ có biểu hiện bị phá hỏng kết cấu khi sản xuất thì 

không được sửa chữa lại bằng bất kỳ cách nào mà phải loại bỏ. 
2.1.1.4 Đường kính của vành không được sai lệch quá 1,2 mm so với đường 

kính danh nghĩa. 
2.1.1.5 Bề mặt vành 
Bề mặt vành thỏa mãn các yêu cầu sau: 
a) Bề mặt vành đã gia công tinh không được có vết rạn, nứt và các khuyết tật 

khác có thể nhìn thấy; 
b) Bề mặt của vành tại vị trí tiếp xúc với lốp có giá trị độ nhám (Ra) không được 

vượt quá 3,2 μm, yêu cầu phải gia công bề mặt trước khi lốp được lắp vào vành. 
Các góc phía trong của vành và mép ngoài cùng của vành không được có cạnh 
sắc. Cạnh của lỗ van cũng không được có cạnh sắc. Bề mặt vành tại vị trí lắp lốp và 
thành của lỗ van có kết cấu hoặc có bề mặt sao cho không gây ảnh hưởng xấu đến 
tính năng của lốp, săm và van. 

2.1.2 Yêu cầu về các phép thử 
2.1.2.1 Yêu cầu về độ kín khí 
Bánh xe sử dụng lốp không săm không được rò rỉ không khí qua vành xe khi tác 

dụng áp suất thử theo quy định tại Phụ lục A trong khoảng thời gian ít nhất là 2 phút. 
2.1.2.2 Độ bền mỏi góc 
Khi thử theo Phụ lục B, vành xe phải chịu được 100.000 chu trình thử mà không 

bị hỏng. Những sự cố sau đây được coi là hỏng: 
a) Xuất hiện vết nứt ở bất kỳ phần nào của vành xe; 
b) Một hoặc nhiều đai ốc của vành xe tự nới lỏng đến mô men siết nhỏ hơn 60% 

mô men siết ban đầu, hoặc có sự biến dạng rõ rệt hoặc bất kỳ sự tháo lỏng không 
bình thường nào tại các chỗ nối ghép của vành xe đã được gia cố. 
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2.1.2.3 Độ bền mỏi hướng tâm 
Khi thử theo Phụ lục C, vành xe phải chịu 500.000 chu trình thử mà không bị 

hỏng. Những sự cố sau đây được coi là hỏng: 
a) Vành không còn khả năng giữ được lốp; 
b) Hình thành các vết nứt ở bất kỳ phần nào của vành xe; 
c) Một hoặc nhiều bu lông hoặc đai ốc của vành xe ghép tự nới lỏng đến mô 

men siết nhỏ hơn 60% mô men siết ban đầu, có sự biến dạng rõ rệt hoặc bất kỳ sự 
tháo lỏng không bình thường nào tại các chỗ nối ghép của vành xe đã được gia cố; 

d) Không duy trì được áp suất khí, do sự rò rỉ trong vành xe. 
2.1.2.4 Độ bền dưới tác dụng của tải trọng va đập  
Khi thử theo Phụ lục D, bánh xe phải chịu đựng được một lần va đập ở lực quy 

định mà không bị hỏng. Bánh xe được coi là hỏng nếu sau khi thử có một trong các 
dấu hiệu sau: 

a) Xuất hiện vết nứt xuyên qua phần tâm của bánh xe; 
b) Nan hoa tách ra khỏi vành; 
c) Áp suất khí trong lốp bị giảm đến bằng áp suất không khí bên ngoài trong 

vòng 1 phút; 
Nếu bánh xe có biến dạng hoặc nứt ở phần vành xe tiếp xúc với bề mặt tác 

dụng của tải trọng va đập thì không được coi là hỏng.  
2.2 Các phép thử 
a) Vành sử dụng lốp không săm được thử theo Phụ lục A; 
b) Tất cả các loại vành xe phải được thử theo quy định trong các Phụ lục B, C, D.  
2.3 Tiêu chí đánh giá 
2.3.1 Vành thử nghiệm được coi là đạt yêu cầu khi đáp ứng được các yêu cầu 

trong mục 2.1.1 và 2.1.2. 
2.3.2 Kiểu loại sản phẩm được coi là đạt yêu cầu khi tất cả các mẫu thử đều đạt. 
3. Quy định quản lý 
3.1 Phương thức kiểm tra, thử nghiệm 
Vành xe phải được kiểm tra, thử nghiệm theo Quy định của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải “Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới”; 

3.2 Tài liệu kỹ thuật và mẫu thử 
Khi có nhu cầu thử nghiệm, các cơ sở sản xuất, lắp ráp xe, các cơ sở sản xuất, 

nhập khẩu vành xe phải cung cấp cho cơ sở thử nghiệm tài liệu kỹ thuật và mẫu thử 
theo yêu cầu nêu tại mục 3.2.1 và 3.2.2. 

3.2.1 Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật 
Tài liệu kỹ thuật của vành xe ít nhất phải có các thông tin sau đây: 
- Bản vẽ kỹ thuật của vành xe; 
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- Bản đăng ký thông số kỹ thuật thể hiện các thông tin sau đây: 
+ Tên hoặc nhãn hiệu thương mại của vành xe; 
+ Ký hiệu kích cỡ vành xe; 
+ Sử dụng cho loại lốp có săm hay không săm; 
+ Ký hiệu kích cỡ lốp lớn nhất có thể lắp cho vành hợp kim thử nghiệm; 
+ Áp suất lốp; 
+ Vị trí lắp trên xe (vành trước, vành sau); 
+ Tải trọng danh nghĩa của vành xe; 
+ Nhóm xe sử dụng (M1, N1). 
3.2.2 Yêu cầu về mẫu thử 
Các mẫu thử cho mỗi kiểu loại vành xe hợp kim nhẹ cần thử nghiệm gồm có: 
- 01 mẫu để thử độ bền mỏi góc của vành; 
- 01 mẫu để thử độ bền mỏi hướng tâm của vành; 
- 02 mẫu để thử va đập. 
Không được sử dụng một vành xe nào cho nhiều hơn một hạng mục thử. 
3.3 Báo cáo thử nghiệm 
Cơ sở thử nghiệm phải lập báo cáo kết quả thử nghiệm có các nội dung ít nhất 

bao gồm các mục quy định trong quy chuẩn này tương ứng với từng kiểu loại vành 
xe và nhóm xe sử dụng vành xe đó. 

3.4 Áp dụng quy định 
Trong trường hợp các văn bản, tài liệu được viện dẫn trong quy chuẩn này có sự 

thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định trong văn bản mới. 
3.5 Đối với các kiểu loại vành xe hợp kim nhẹ đã được kiểm tra, thử nghiệm 

theo quy định tại 3.1 và có hồ sơ đăng ký phù hợp với quy chuẩn này sẽ được cấp 
Báo cáo thử nghiệm theo mục 3.3 ở trên. 

4. Tổ chức thực hiện 
4.1 Lộ trình thực hiện 
Quy chuẩn này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 và được áp dụng theo 

lộ trình:  
- Sau 02 năm tính từ thời điểm quy chuẩn có hiệu lực đối với các kiểu loại vành 

xe sử dụng để lắp cho các xe mới lần đầu tiên được kiểm tra cấp Giấy chứng nhận 
chất lượng kiểu loại; 

- Sau 04 năm tính từ thời điểm quy chuẩn có hiệu lực đối với vành xe dùng để 
lắp cho các kiểu loại xe đã được cấp Giấy chứng nhận kiểu loại trước ngày quy 
chuẩn có hiệu lực và cho các loại vành thay thế. 

4.2 Trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam 
Cục Đăng kiểm Việt Nam chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn thực hiện Quy 

chuẩn này trong kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với xe và/hoặc vành xe 
hợp kim nhẹ sản xuất lắp ráp và nhập khẩu. 
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Phụ lục A 
THỬ ĐỘ KÍN KHÍ 

 
A.1.  Mục đích 
Phụ lục này nhằm đánh giá độ kín khí của vành xe sử dụng lốp không săm. 
A.2.  Yêu cầu 
Vành xe được lắp lốp không săm phù hợp theo quy định của nhà sản xuất. Khi 

thử ở áp suất sau đây bánh xe không được có sự lọt khí: 
a) 450 kPa; hoặc 
b) hai lần áp suất danh nghĩa được quy định cho lốp có áp suất lớn nhất sử 

dụng để lắp vành xe. 
A.3. Phương pháp thử 
Sau khi bơm căng lốp đến áp suất quy định, ngâm bánh xe ngập vào trong 

nước, để bánh xe ổn định trong nước rồi kiểm tra sự rò rỉ khí từ bánh xe. 
Không được có sự rò rỉ không khí qua vành xe thể hiện bởi các bọt khí sau khi 

tác dụng áp suất thử theo quy định trong mục A.2. trong khoảng thời gian ít nhất 
là 2 phút. 



 
16 CÔNG BÁO/Số 733 + 734/Ngày 03-8-2014 
  

Phụ lục B 
THỬ MỎI GÓC 

 
B.1.  Mục đích 
Phụ lục này mô tả phương pháp đánh giá độ bền mỏi của nan hoa hoặc mâm 

vành và sự liên kết của nan hoa hoặc mâm vành với vành, mô phỏng động lực học 
tác động lên vành xe khi xe vào vòng cua. 

B.2.  Nguyên lý 
Đặt một mô men uốn không đổi lên trục của vành xe và cho vành xe quay với 

một số chu trình nhất định để xác định xem vành có bị hỏng không. 
B.3.  Thiết bị 
B.3.1. Mô hình thiết bị thử 
Thiết bị thử có mâm quay hình tròn và truyền một mô men không đổi vào vành xe 

(xem hình B.1). 
Chú ý : Thiết bị thử có thể được thiết kế để sử dụng theo phương ngang hoặc 

phương thẳng đứng. 
B.3.2. Hệ thống tải 
Mô men uốn đạt được bằng cách đặt một lực vào trục bánh xe (cánh tay đòn) ở 

khoảng cách quy định tính từ bề mặt lắp ghép của vành xe với cánh tay đòn 
(khoảng cách này gọi là chiều dài cánh tay đòn). Có một ống nối mà thông qua đó 
cánh tay đòn được lắp vào bánh xe để mô phỏng theo việc lắp đặt bánh xe trên trục. 

Hệ thống tải phải duy trì được tải trong khoảng giá trị được xác định theo mục B.4 
với sai số 2,5%. 

Chú ý: Thiết bị bảo vệ cần được lắp để dừng máy khi lực uốn trên cánh tay đòn 
tăng quá mức quy định. 

 
Hình B.1. Thiết bị thử mỏi góc điển hình  
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B.4.  Tải trọng thử 
Mô men uốn (M) đặt lên vành xe thử được xác định theo công thức sau: 

M = (R×μ + d) × Fv×S                 (B.1) 
Trong đó:  
M: mô men uốn (lực × cánh tay đòn), tính bằng N.m; 
R: bán kính tải tĩnh, tính bằng m, của lốp lớn nhất được sử dụng trên vành xe; 

R được lấy bằng bán kính làm việc trung bình của bánh xe và được tính theo công 
thức R = Ro.γ (với Ro của là bán kính thiết kế của bánh xe, γ là hệ số kể đến sự biến 
dạng của lốp, được chọn phụ thuộc vào loại lốp, γ = 0,930 ÷ 0,935 đối với lốp áp 
suất thấp, γ = 0,945 ÷ 0,950 đối với lốp áp suất cao);  

μ: hệ số ma sát giữa lốp và bề mặt đường (lấy bằng 0,7); 
d: độ lệch ngang của vành xe (Khoảng cách này có giá trị dương khi mặt phẳng 

trung tuyến của vành xe nằm về phía trong (phía thân xe) so với mặt phẳng lắp 
ghép của vành xe với trục bánh xe, và âm khi mặt phẳng trung tuyến của vành xe 
nằm về phía ngoài so với mặt phẳng lắp ghép của vành xe với trục bánh xe), tính 
bằng m; 

Fv: tải trọng tĩnh lớn nhất cho phép trên bất kỳ một bánh xe nào, tính bằng N; 
S:  hệ số thử (lấy bằng 1,6). 
B.5.  Lắp đặt để thử nghiệm 
Mép của vành xe, hoặc các vành xe và lốp lắp vào đó sẽ được kẹp chắc chắn 

bằng đồ gá vào mâm cặp. 
Chú ý:  
- Chiều dài tiếp xúc với đồ gá phải vào khoảng 80% của chu vi vành xe. 
- Cánh tay đòn và ống nối phải được lắp vào bề mặt lắp ghép của vành xe bằng 

các đinh tán và bu lông không dính dầu mỡ, như được lắp trên phương tiện.  
- Có thể lắp vào một thiết bị đo lực. 
- Đai ốc (hoặc bu lông) của vành xe phải được siết chặt đến mô men quy định 

bởi nhà sản xuất xe hoặc nhà sản xuất vành xe. Tải trọng đặt vào cánh tay đòn 
được nâng dần để phù hợp với tải trọng thử được tính toán theo công thức B.1. 

B.6.  Quy trình thử 
Quy trình thử như sau: 
a) Khởi động thiết bị thử. 
b) Các bu lông hoặc các đai ốc được siết chặt đến mô men được quy định bởi 

nhà sản xuất xe và siết lại sau khi thử được khoảng 10.000 chu trình. 
c) Hoàn tất 100.000 chu trình thử, sau đó thực hiện kiểm tra tìm dấu vết hỏng. 
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Phụ lục C 
THỬ ĐỘNG LỰC HỌC MỎI HƯỚNG TÂM 

 
C.1.  Mục đích 
Phụ lục này mô tả phương pháp đánh giá độ bền mỏi của vành xe dưới tác 

dụng của lực ép hướng tâm và sự uốn của lốp.  
C.2.  Thiết bị 
C.2.1. Thiết bị thử 
Thiết bị thử có trống thử có thể quay được và có chiều rộng bề mặt trống thử 

lớn hơn chiều rộng lốp được thử. 
Chú ý: Đường kính của trống thử đề xuất là 1707,6 mm, tương ứng với 187,5 vòng/km. 
C.2.2. Hệ thống tải 
Vành xe có lắp lốp được ép vào bề mặt trống thử theo tải trọng danh nghĩa quy 

định, có phương là đường thẳng đi qua tâm của bánh xe và trống thử. Việc lắp đặt 
moay ơ cho bánh xe thử mô phỏng theo việc lắp đặt trên xe. Hệ thống tải phải duy 
trì được tải trong khoảng giá trị được xác định theo mục C.3. với sai số 2,5%. Thiết 
bị thử điển hình được thể hiện trên hình C.1. 

C.2.3. Lốp 
Lốp sử dụng để thử là lốp không săm được nhà sản xuất vành xe quy định, 

hoặc một lốp thích hợp được liệt kê trong hướng dẫn về lốp và vành tương ứng. 
Lốp được bơm đến áp suất sau: 

 Áp suất sử dụng, kPa Áp suất thử, kPa 
 P ≤ 160 280 
 160 < P ≤ 280 450 
 280 < P 500 
Trong trường hợp lốp bị hỏng trong quá trình thử, phép thử sẽ được tiếp tục 

sau khi thay lốp. 
C.3.  Tải trọng thử 
Tải trọng thử hướng tâm (Fr), tính bằng N, đặt lên bánh xe thử được tính theo 

công thức sau: 
Fr = K × Fv 

Trong đó:  
Fv: tải trọng bánh xe lớn nhất trên bất kỳ bánh xe nào, tính bằng N 
K:  hệ số thử (Lấy bằng 2,25) 
Chú ý: Tải trọng bánh xe lớn nhất cho đầu kéo tương ứng của nhà sản xuất xe. 
C.4.  Lắp đặt để thử nghiệm 
Bánh xe sẽ được lắp vào moay ơ của thiết bị thử bằng các đinh tán hoặc bu 

lông - đai ốc không bị dính dầu, như quy định cho bánh xe. Đai ốc được vặn đến 
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mô men được xác định bởi nhà sản xuất xe hoặc bánh xe. Sơ đồ lắp đặt để thử mỏi 
hướng tâm của vành xe được biểu diễn như trên hình C.1. 

C.5.  Quy trình thử 
Quy trình thử như sau: 
a) Khởi động thiết bị thử 
b) Sau khi bánh xe quay được xấp xỉ 10.000 chu trình, kiểm tra và điều chỉnh, 

nếu cần, để mô men trên đai ốc (hoặc bu lông) của vành xe đạt đến mô men được 
quy định bởi nhà sản xuất xe hoặc bánh xe. 

c) Hoàn tất 500.000 chu trình thử, sau đó thực hiện kiểm tra tìm dấu vết hỏng. 

 
Hình C.1. Thiết bị thử điển hình để thử mỏi hướng tâm của vành xe  
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Phụ lục D 
THỬ VA ĐẬP 

 
D.1.  Mục đích 
Phụ lục này mô tả phương pháp đánh giá khả năng chịu va đập của vành xe khi 

bánh xe va đập với lề đường nhằm mục đích thử nghiệm và kiểm soát chất lượng 
của vành xe.  

D.2.  Nguyên lý 
Hệ thống tải trọng có lắp lò xo được dẫn hướng cho rơi tự do để đập vào phần 

lốp của bánh xe được đặt nghiêng 130 so với phương nằm ngang. 
D.3.  Thiết bị 
D.3.1. Thiết bị thử 
D.3.1.1. Tổng quan  
Bánh xe được sử dụng cho phép thử là bánh xe mới, có vành và lốp điển hình 

được quy định cho kiểu loại xe có vành xe được thử. Lốp và vành xe sau khi được 
sử dụng trong phép thử không được dùng để lắp trên xe. 

Thiết bị thử tải trọng va đập với tải trọng va đập đúc bằng thép hoạt động theo 
phương thẳng đứng có bề mặt va chạm ít nhất là 125 mm chiều rộng và 375 mm 
chiều dài và đã được làm mất góc sắc bằng vát góc hoặc vê tròn, được mô tả trên 
hình D.1.  

D.3.1.2. Khối lượng tải trọng va đập 
Khối lượng tải trọng va đập, m, đơn vị tính là kg với dung sai ± 2%, được tính 

như sau: 
m = 0,6 × W + 180 

Trong đó W là khả năng chịu tải lớn nhất của bánh xe, do nhà sản xuất quy định 
cho xe hoặc bánh xe, tính bằng kg. 
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Hình D.1. Lắp đặt thiết bị thử điển hình để thử va đập 

D.3.1.3. Giá cố định 
Giá cố định phải có khả năng điều chỉnh được để phù hợp với các kích cỡ và 

loại bánh xe khác nhau, và bánh xe có thể quay đi được để có thể thử va đập với 
các phần khác nhau của bánh xe. 

D.3.2. Lốp 
Lốp phải có cỡ nhỏ nhất (nghĩa là phần có chiều rộng và chiều cao nhỏ nhất) 

theo quy định về sự phù hợp của lốp với vành. 
D.4.  Lắp đặt để thử nghiệm 
Bánh xe sẽ được lắp đặt một cách chắc chắn trên thiết bị thử theo các quy định 

sau đây: 
a) Mặt ngoài của bánh xe là mặt chịu tác động của tải trọng va đập; 
b) Bánh xe được đặt nghiêng 130 so với mặt phẳng nằm ngang; 
c) Mép ngoài của vành phải nằm trong phạm vi va đập của khối tải trọng; 
d) Các quy định thêm về khai báo thử như sau: 
- Áp suất bơm căng lốp được quy định bởi nhà sản xuất xe hoặc nếu không có 

tài liệu kỹ thuật thì lấy áp suất là 200 ± 10 kPa. 
- Các đai ốc (hoặc bu lông) của vành xe được siết đến mô men do nhà sản xuất 

xe hoặc vành xe quy định. 
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D.5.  Quy trình thử 
- Lắp bánh xe thử lên thiết bị thử với tải trọng va đập chùm lên mép vành xe. 

Bánh xe được lắp với trục của nó làm thành góc 130 ± 10 với phương thẳng đứng. 
- Lốp được lắp vào vành xe thử được quy định bởi nhà sản xuất. Nếu nhà sản 

xuất không quy định thì sẽ dùng lốp không săm có mành hướng tâm, với chiều rộng 
danh nghĩa nhỏ nhất có thể lắp cho kiểu loại vành xe thử để lắp cho vành xe. Áp 
suất bơm căng lốp được xác định bởi nhà sản xuất xe hoặc nếu không có tài liệu kỹ 
thuật thì lấy áp suất là 200 kPa.  

Nhiệt độ môi trường thử duy trì ở 100C đến 350C trong suốt thời gian thử. 
Đảm bảo bánh xe được lắp cố định trên moay ơ với kích thước tương tự như 

được lắp trên xe. Siết các bu lông (đai ốc) cố định bánh xe lên moay ơ đến giá trị do 
nhà sản xuất xe hoặc lốp quy định. 

Vị trí va đập: một vị trí ở vùng nối tiếp giữa nan hoa với vành và một vị trí nữa ở 
khoảng giữa 2 nan hoa, gần với lỗ van. Sử dụng vành xe mới cho mỗi lần thử. 

Đảm bảo rằng tải trọng va đập chùm qua lốp, và gối lên mép vành 25 mm ± 1 mm. 
Kéo tải trọng va đập lên độ cao 230 mm ± 2 mm phía trên phần cao nhất của mép 
vành và thả cho nó rơi xuống, sau đó vành xe được kiểm tra để tìm vết hỏng. 
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Phụ lục E 
MÃ KÍCH THƯỚC CỦA VÀNH VÀ KÝ HIỆU LOẠI VẬN TỐC  

 
Bảng E.1. Đường kính vành chuẩn có gờ côn 50 được khuyến nghị sử dụng 

trong ISO (Các kích thước tính bằng mm) 
Mã đường kính danh nghĩa của vành

DR 
Đường kính danh nghĩa của vànha 

D 
8 
9 

10  
12  
13 
14  
15 
16 
17 
18 
19 
20  
21  
22  
23 
24 

202,4 
227,8 
253,2 
304,0 
329,4 
354,8 
380,2 
405,6 
436,6 
462,0 
487,4 
512,8 
533,4 
563,6 
584,2 
614,4 

a Đường kính danh nghĩa của vành, D, tính bằng mm, được tính xấp xỉ theo mã 
đường kính danh nghĩa của vành, DR, như sau:  
- Khi DR < 16, D = DR x 25,4 - 0,8;  
- 17 ≤ DR ≤ 20, D = DR x 25,4 + 4,8 
- DR > 20 - chẵn, D = DR x 25,4 + 4,8  
- DR > 20 - lẻ, D = DR x 25,4  

Bảng E.2. Đường kính vành chuẩn có gờ côn 150 được khuyến nghị sử dụng 
trong ISO (Các kích thước tính bằng mm) 

Mã đường kính danh nghĩa của vành
DR 

Đường kính danh nghĩa của vànha 

D 
14.5 
16.5 
17.5 
19.5 
22.5 
24.5 
26.5 

368 
419 
445 
495 
572 
622 
673 

a Đường kính danh nghĩa của vành, D, tính bằng mm, được tính xấp xỉ theo mã 
đường kính danh nghĩa của vành, DR, như sau: D = DR x 25,4 
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Bảng E.3. Mã chiều rộng của vành 

Chiều rộng danh nghĩa  
của vành 

a (mm) Mã chiều rộng danh nghĩa của vành 

Kích thước Dung sai (mm) 
2.50 
3.00 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
5.00 
5.25 
5.50 

 
3 

3½ 
 

4 
 

4½ 
5 
 

5½ 

63,5 
76 
89 

95,5 
101,5 
108 

114,5 
127 

133,5 
139,5 

±2 

6.00 
6.50 
6.75 
7.00 
7.50 
8.00 
8.25 
8.50 
9.00 
9.50 

6 
6½ 

 
7 

7½ 
8 
 

8½ 
9 

9½ 

152,5 
165 

171,5 
178 

190,5 
203 

209,5 
216 

228,5 
241,5 

±2,5 

10.00 
10.50 
11.00 
11.75 
12.00 
12.25 
13.00 
14.00 
15.00 

10 
10½ 
11 

 
12 

 
13 
14 
15 

254 
266,5 
279,5 
298,5 
305 
311 
330 

355,5 
381 

±2,5 
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Bảng E.4. Ký hiệu loại vận tốc 

Ký hiệu loại vận tốc Vận tốc tương ứng (km/h) 

B 50 
F 80 
G 90 
J 100 
K 110 
L 120 
M 130 
N 140 
P 150 
Q 160 
R 170 
S 180 
T 190 
U 200 
H 210 
V 240 
W 270 
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BỘ XÂY DỰNG 
 

BỘ XÂY DỰNG 
  

 
Số: 09/2014/TT-BXD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2014 

 
THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 
15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ  

về quản lý chất lượng công trình xây dựng 
 
Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 
Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ 

về Quản lý chất lượng công trình xây dựng; 
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ 

về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 
tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 
12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công trình; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công 
trình xây dựng và Cục trưởng Cục quản lý Hoạt động xây dựng; 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại 
Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 Quy định chi tiết một số 
nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Thông tư số 12/2013/TT-BXD 
ngày 31 tháng 7 năm 2013 Quy định Tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình 
xây dựng, Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 8 năm 2013 Quy định thẩm 
tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình của Bộ Xây dựng, 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 
năm 2013 

1. Sửa đổi khoản 2 Điều 2 như sau: 
“2. Người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư có thể ủy quyền cho ban 

quản lý dự án trong trường hợp trực tiếp quản lý dự án hoặc tư vấn quản lý dự án 
trong trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án thực hiện một hoặc một số các nội 
dung nêu tại khoản 1 Điều này, trừ nội dung phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây 
dựng công trình.” 
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2. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 24 như sau: 
“7. Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng được tính 

trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình bao gồm chi phí kiểm tra của cơ quan 
chuyên môn về xây dựng, chi phí thuê cá nhân (chuyên gia), chi phí thuê đơn vị sự 
nghiệp, tổ chức có năng lực chuyên môn phù hợp để thực hiện kiểm tra công tác 
nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng trong trường hợp cơ quan chuyên môn về 
xây dựng yêu cầu theo quy định tại khoản 6 Điều này. Chi phí kiểm tra công tác 
nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng được quy định như sau: 

a) Chi phí kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo hướng dẫn về 
chế độ công tác phí của Bộ Tài chính gồm chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú, chi phí ở 
và chi phí khác phục vụ cho công tác kiểm tra; 

b) Chi phí thuê chuyên gia của cơ quan chuyên môn về xây dựng bao gồm chi 
phí đi lại, chi phí ở và công chuyên gia; 

c) Chi phí thuê đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện kiểm tra công tác nghiệm 
thu đưa công trình vào sử dụng được lập dự toán căn cứ vào khối lượng công việc 
thực hiện theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng và quy định của pháp 
luật về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

d) Cơ quan chuyên môn về xây dựng lập dự trù chi phí kiểm tra theo quy định 
hiện hành bao gồm chi phí quy định tại điểm a và điểm b Khoản này. Dự trù chi 
phí kiểm tra là cơ sở để chủ đầu tư thanh toán các chi phí thực tế của cơ quan 
chuyên môn về xây dựng trong quá trình kiểm tra.” 

3. Sửa đổi điểm a và điểm b khoản 2 Điều 25 như sau: 
“2. Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Công thương kiểm tra đối 

với các công trình sau: 
a) Công trình cấp I trở lên không phân biệt nguồn vốn thuộc các loại: đường 

dây tải điện và trạm biến áp, nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, nhà máy 
luyện kim, nhà máy sản xuất Alumin, nhà máy lọc hóa dầu, chế biến khí, nhà kho 
và tuyến đường ống (dẫn xăng, dầu, khí hóa lỏng), nhà máy sản xuất và kho chứa 
hóa chất nguy hiểm, nhà máy sản xuất và kho chứa vật liệu nổ công nghiệp; 

b) Công trình cấp II, cấp III thuộc các loại: đường dây tải điện và trạm biến áp, 
nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, nhà máy luyện kim, nhà máy sản xuất 
Alumin trong dự án đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định 
đầu tư;” 

4. Sửa đổi điểm b khoản 6 Điều 25 như sau: 
“b) Sở Công thương: 
- Công trình cấp III, cấp II thuộc các loại: đường dây tải điện và trạm biến áp, 

nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, nhà máy luyện kim, nhà máy sản xuất 
Alumin, trừ các công trình quy định tại điểm b khoản 2 Điều này. 
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- Công trình cấp IV, cấp III, cấp II thuộc các loại: nhà máy lọc hóa dầu, chế 
biến khí, nhà kho và tuyến đường ống (dẫn xăng, dầu, khí hóa lỏng), nhà máy sản 
xuất và kho chứa hóa chất nguy hiểm, nhà máy sản xuất và kho chứa vật liệu nổ 
công nghiệp, trừ các công trình quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.” 

5. Bổ sung khoản 10 Điều 25 như sau: 
“10. Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng không thực hiện kiểm tra công tác 

nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng đối với các công trình đã được 
Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng tổ chức kiểm tra, nghiệm thu.” 

6. Sửa đổi, bổ sung quy định về việc sử dụng phân cấp công trình tại 
Phụ lục I 

a) Sửa đổi khoản I.1.1.2. Nhà ở riêng lẻ thuộc mục I.1.1 Nhà ở trong Bảng I.1 
Phân cấp các loại công trình dân dụng như sau: 

Cấp công trình Mã 
số Loại công trình Tiêu chí 

phân cấp Đặc biệt I II III IV 
I.1.1 Nhà ở I.1.1.2. Nhà ở 

riêng lẻ (nhà biệt 
thự không nhỏ 
hơn cấp III) 

Số tầng 

- - > 7 ≤ 7 - 

b) Bổ sung điểm d khoản I.1.2.3. Công trình thể thao: sân vận động, nhà thi 
đấu, tập luyện và công trình thể thao khác thuộc mục I.1.2 Công trình công cộng 
trong Bảng I.1 Phân cấp các loại công trình dân dụng như sau: 

Cấp công trình 
Mã 
số Loại công trình 

Tiêu chí 
phân 
cấp Đặc biệt I II III IV 

I.1.2.3. Công trình thể thao: sân vận động, nhà thi đấu, tập luyện và 
công trình thể thao khác 

I.1.2 

Công 
trình 
công 
cộng 

d) Công trình 
thể thao dưới 
nước (Công trình 
thể thao Quốc 
gia không nhỏ 
hơn cấp I) 

Sức 
chứa 

(nghìn 
chỗ) 

Bể bơi 
thi đấu 
đạt tiêu 
chuẩn 

quốc tế, 
sức chứa 

> 7.5 

Bể bơi 
thi đấu, 

sức chứa 
 5 ÷ 7.5

Bể bơi 
thi đấu, 

sức 
chứa  

2 ÷ < 5 

Bể 
bơi 
thi 
đấu, 
sức 

chứa  
< 2 

Bể bơi 
cho thể 

thao 
phong 
trào 

c) Sửa đổi điểm d khoản I.1.2.5 Công trình thương mại và dịch vụ thuộc mục 
I.1.2 Công trình công cộng trong Bảng I.1 Phân cấp các loại công trình dân 
dụng như sau: 
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Cấp công trình Mã 
số Loại công trình Tiêu chí 

phân cấp Đặc 
biệt I II III IV 

I.1.2.3. Công trình thương mại và dịch vụ 

I.1.2 

Công 
trình 
công 
cộng 

d) Cửa hàng, nhà 
hàng ăn uống, giải 
khát và công trình 
thương mại dịch 
vụ khác 

Tổng diện 
tích kinh 

doanh 
(nghìn m2) 

- > 3 0,5 ÷ 3 < 0,5 - 

d) Sửa đổi điểm a khoản I.1.2.6 Công trình thông tin, truyền thông thuộc mục I.1.2 
Công trình công cộng trong Bảng I.1 Phân cấp các loại công trình dân dụng 
như sau: 

Cấp công trình Mã 
số Loại công trình Tiêu chí 

phân cấp Đặc 
biệt I II III IV 

I.1.2.6. Công trình thông tin, truyền thông 

I.1.2 

Công 
trình 
công 
cộng 

a) Tháp thu, phát 
sóng viễn thông, 
truyền thanh, 
truyền hình, cột 
BTS 

Chiều 
cao (m) ≥ 200 100 ÷ 

< 200 
50 ÷ 

< 100 
35 ÷ 
< 50 < 35

đ) Sửa đổi khoản II.1.5.1 Nhà máy (trung tâm) nhiệt điện thuộc mục II.1.5 
Công trình năng lượng trong Bảng II.1 Phân cấp các loại công trình công 
nghiệp thuộc dây chuyền công nghệ sản xuất chính như sau: 

Cấp công trình Mã 
số Loại công trình Tiêu chí 

phân cấp Đặc 
biệt I II III IV 

II.1.5 
Công 
trình năng 
lượng 

II.1.5.1 
Nhà máy 
nhiệt điện 

Tổng công 
suất (MW) > 2000 600 ÷ 

2000 
50 ÷  

< 600 
5 ÷ 

< 50 < 5 

e) Sửa đổi khoản II.1.5.11 Đường dây và trạm biến áp thuộc mục II.1.5 Công 
trình năng lượng trong Bảng II.1 Phân cấp các loại công trình công nghiệp 
thuộc dây chuyền công nghệ sản xuất chính như sau: 

Cấp công trình Mã 
số Loại công trình Tiêu chí 

phân cấp Đặc biệt I II III IV 

II.1.5 

Công 
trình 
năng 
lượng 

II.1.5.11 
Đường dây 
và trạm  
biến áp 

Điện áp 
(kV) ≥ 500 220 110 - < 110 
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g) Sửa đổi khoản III.1.3.1 Chất thải rắn đô thị mục III.1.3 Xử lý rác thải 
Bảng III.1 Phân cấp các loại công trình hạ tầng kỹ thuật, như sau: 

Cấp công trình Mã 
số Loại công trình 

Tiêu chí 
phân 
cấp 

Đặc 
biệt I II III IV 

III.1.3.1 Chất thải rắn đô thị 
a) Trạm trung 
chuyển  

tấn/ngày 
đêm - > 100 > 50÷ 

100 
> 5÷ 
50 < 5 

b) Bãi chôn lấp 
chất thải rắn ha - ≥ 50 30 ÷ 

< 50 
10 ÷ 
< 30 < 10

c) Nhà máy đốt, 
xử lý chế biến 
chất thải rắn 

tấn/ngày 
đêm - ≥ 500 100 ÷ 

< 500 
1 ÷ < 
100 < 1 

III.1.3 

Xử lý 
chất 
thải 
rắn 

d) Khu xử lý 
chất thải rắn 

ha 
 ≥ 150 50 ÷ 

< 150 < 50 - - 

h) Sửa đổi khoản III.1.4.3 Nghĩa trang mục III.1.4 Công trình khác Bảng III.1 
Phân cấp các loại công trình hạ tầng kỹ thuật như sau: 

Cấp công trình Mã 
số Loại công trình 

Tiêu chí 
phân 
cấp 

Đặc 
biệt I II III IV 

III.1.4 
Công 
trình 
khác 

III.1.4.3 
Nghĩa 
trang 

ha - 
Nghĩa 
trang 

Quốc gia 
> 60 30 ÷ < 60 < 30

i) Bổ sung khoản 5 phần Ghi chú của Bảng I.1, I.2 và I.3; khoản 5 phần Ghi 
chú Bảng II.1, II.2; khoản 4 phần Ghi chú của Bảng III.1, III.2; phần Ghi chú của 
Bảng IV nội dung sau:  

"Các công trình tường chắn đất hoặc các loại vật liệu rời được xác định cấp 
theo công trình tường chắn mục V.1.4 trong Bảng V."  

k) Sửa đổi mục IV.1.3 Đường trong đô thị và mục IV.1.4 Công trình đường 
nông thôn Bảng IV Phân cấp các loại công trình giao thông như sau: 

Cấp công trình Mã 
số Loại công trình Tiêu chí 

phân cấp Đặc 
biệt I II III IV 

IV.1.3 Đường trong đô thị IV.1 Đường 
bộ a) Đường cao tốc 

đô thị; đường trục 
chính đô thị; đường 
trục đô thị 

Tốc độ 
(km/h) 120 80 

100    
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Cấp công trình Mã 
số Loại công trình Tiêu chí 

phân cấp Đặc 
biệt I II III IV 

b) Đường liên khu 
vực 

Tốc độ 
(km/h) - - 60 - - 

c) Đường chính khu 
vực; đường khu vực

Tốc độ 
(km/h) - - 60 40 ÷ 

50 - 

d) Đường phân khu 
vực; đường nhóm 
nhà ở, vào nhà 

Tốc độ 
(km/h) - - - 40 20 ÷ 30

đ) Đường xe đạp; 
đường đi bộ  Cấp IV 

IV.1.4 Đường nông 
thôn 

Loại (theo 
QĐ số 

315/QĐ-
BGTVT 

ngày 
23/02/2011)

- - - Loại 
AH 

Loại A 
Loại B 
Loại C 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 của Quy định Tổ chức giải thưởng về 
chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BXD 
ngày 31 tháng 7 năm 2013, như sau: 

“2. Công trình đã được nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng tối thiểu hết 
thời gian bảo hành đối với công trình tham dự Giải thưởng Quốc gia về chất lượng 
công trình xây dựng; công trình đã được nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng 
đối với Giải thưởng Công trình chất lượng cao tính đến thời điểm đăng ký tham dự 
xét thưởng.” 

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 8 
năm 2013 

1. Sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 4 như sau: 
“c) Sự hợp lý của thiết kế để đảm bảo tiết kiệm chi phí trong xây dựng công 

trình: kiểm tra sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng 
thiết kế; kiểm tra tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng chế độ chính sách, vận 
dụng đơn giá xây dựng công trình, định mức xây dựng công trình, định mức tỷ lệ, 
dự toán chi phí tư vấn và các khoản mục chi phí khác, xác định giá trị dự toán công 
trình; đánh giá giải pháp thiết kế về tiết kiệm chi phí xây dựng.” 

2. Sửa đổi điểm a và điểm b khoản 4 Điều 5 như sau: 
“4. Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Công Thương thẩm tra: 
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a) Công trình cấp I trở lên không phân biệt nguồn vốn thuộc các loại: Đường 
dây tải điện và trạm biến áp, nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, nhà máy 
luyện kim, nhà máy sản xuất Alumin, nhà máy lọc hóa dầu, chế biến khí, các công 
trình nhà kho và tuyến đường ống (dẫn xăng, dầu, khí hóa lỏng), nhà máy sản xuất và 
kho chứa hóa chất nguy hiểm, nhà máy sản xuất và kho chứa vật liệu nổ công nghiệp; 

b) Công trình cấp II, cấp III thuộc các loại: Đường dây tải điện và trạm biến 
áp, nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, nhà máy luyện kim, nhà máy sản xuất 
Alumin trong dự án đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Công thương quyết định 
đầu tư;” 

3. Sửa đổi điểm d khoản 7 Điều 5 như sau: 
“d) Sở Công Thương: 
- Công trình cấp III, cấp II thuộc các loại: đường dây tải điện và trạm biến áp, 

nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, nhà máy luyện kim, nhà máy sản xuất 
Alumin, trừ các công trình quy định tại điểm b khoản 4 Điều này. 

- Công trình cấp IV, cấp III, cấp II thuộc các loại: nhà máy lọc hóa dầu, chế 
biến khí, nhà kho và tuyến đường ống (dẫn xăng, dầu, khí hóa lỏng), nhà máy sản 
xuất và kho chứa hóa chất nguy hiểm, nhà máy sản xuất và kho chứa vật liệu nổ 
công nghiệp, trừ các công trình quy định tại điểm c khoản 4 Điều này.” 

4. Bổ sung khoản 9 Điều 5 như sau: 
“9. Căn cứ điều kiện thực tế của các địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có 

thể ủy quyền thực hiện thẩm tra thiết kế đối với một số công trình cấp III, IV thuộc 
trách nhiệm thẩm tra của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên 
ngành cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban quản lý các khu đô thị, Ban quản lý 
các khu công nghiệp thực hiện.” 

5. Bổ sung khoản 10 Điều 5 như sau: 
“10. Khi thẩm tra thiết kế các công trình đường bộ trong đô thị, căn cứ thẩm 

quyền tương ứng được quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 7 Điều này, cơ quan 
chuyên môn về xây dựng của Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải có 
trách nhiệm lấy ý kiến của Cơ quan chuyên môn về xây dựng của Bộ Xây dựng, 
Sở Xây dựng về các hạng mục cây xanh, chiếu sáng, cấp nước, thoát nước, tuynel 
kỹ thuật và hạng mục hạ tầng kỹ thuật đô thị khác (nếu có) để đảm bảo tính đồng bộ, 
nâng cao hiệu quả sử dụng, tiết kiệm chi phí, bảo đảm cảnh quan và môi trường.” 

6. Bổ sung khoản 11 vào Điều 5 như sau: 
“11. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ về việc 

lấy ý kiến quy định tại khoản 10 Điều này, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực 
thuộc Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng có trách nhiệm tham gia ý kiến bằng văn bản 
gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng của Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông 
vận tải. 
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Nếu quá thời hạn nêu trên mà cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây 
dựng, Sở Xây dựng không có văn bản tham gia ý kiến thì cơ quan chuyên môn về 
xây dựng của Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải có quyền thông báo kết 
quả thẩm tra đối với các công trình đường trong đô thị cho chủ đầu tư. Cơ quan 
chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm 
về việc không có ý kiến của mình.” 

Điều 4. Quy định về chuyển tiếp 
1. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình được quyết định đầu tư trước 

ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì cấp công trình thuộc dự án được xác 
định theo Quyết định đầu tư; 

2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình được quyết định đầu tư sau 
ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì cấp công trình thuộc dự án được xác 
định theo quy định của Thông tư này. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014. 
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về 

Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết./. 
 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
Cao Lại Quang 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 
 

ỦY BAN PHÁP LUẬT 
 

QUỐC HỘI KHÓA XIII 
ỦY BAN PHÁP LUẬT 

 
Số: 2573/UBPL13 

V/v đính chính lỗi kỹ thuật trong 
văn bản Luật phá sản 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2014 

 
Kính gửi: Phòng Công báo, Văn phòng Chính phủ 

 
Ngày 19 tháng 6 năm 2014, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã thông qua Luật phá 

sản. Văn bản Luật này đã được gửi đến Phòng Công báo, Văn phòng Chính phủ để 
đăng Công báo. Tuy nhiên, do sơ xuất về mặt kỹ thuật, Điều 91 bị đánh sai số thứ 
tự các khoản 4, 5, 6 và 7. Vì vậy, cần sửa lại về mặt kỹ thuật các nội dung sau 
trong văn bản Luật phá sản: 

- Các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 91 cần được sửa lại số thứ tự khoản lần lượt là 
"3, 4, 5 và 6". 

- Vì số thứ tự khoản của Điều 91 thay đổi, nên cần sửa cụm từ "và khoản 7 
Điều 91 của Luật này" tại Điều 106 thành cụm từ "và khoản 6 Điều 91 của Luật này". 

Ủy ban pháp luật trân trọng đề nghị Phòng Công báo, Văn phòng Chính phủ 
giúp đính chính lại quy định này trong văn bản Luật để đăng Công báo./. 

Xin chân thành cảm ơn./. 
 

TM. ỦY BAN PHÁP LUẬT 
KT. CHỦ NHIỆM 
PHÓ CHỦ NHIỆM 

 
Phạm Trí Thức 
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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 
 

Số: 2736/QĐ-BGTVT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2014 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật  
về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2014 

 
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008; 
Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính 

phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 
Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao 
thông vận tải; 

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy 
định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính 
phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp 

luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành một phần và Danh mục văn bản quy 
phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành toàn phần 6 tháng đầu 
năm 2014 (tính đến hết ngày 01/7/2014).  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

BỘ TRƯỞNG 
 

Đinh La Thăng 
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BỘ NGOẠI GIAO 
 

BỘ NGOẠI GIAO 
 
 

Số: 45/2014/TB-LPQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2014 

 
THÔNG BÁO 

Về việc điều ước quốc tế có hiệu lực 
 
Thực hiện quy định tại Khoản 3, Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực 

hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo: 
Công hàm trao đổi về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam và Tòa Trọng tài thường trực và, ký tại Hà Nội ngày 23 tháng 6 năm 2014, 
có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2014. 

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 68 của 
Luật nêu trên (kèm bản dịch tiếng Việt để tham khảo)./. 
 

TL. BỘ TRƯỞNG 
KT. VỤ TRƯỞNG 

VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ 
PHÓ VỤ TRƯỞNG 

 
Nguyễn Thị Minh Nguyệt 
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BỘ NGOẠI GIAO 
 
 

Số: 47/2014/TB-LPQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2014 

 
THÔNG BÁO 

Về việc điều ước quốc tế có hiệu lực 
 
Thực hiện quy định tại Khoản 3, Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực 

hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo: 
Bản ghi nhớ về Hợp tác nông nghiệp giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Ma-lay-xi-a, ký tại Hà Nội ngày 07 
tháng 4 năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 4 năm 2014. 

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao bản ghi nhớ theo quy định tại Điều 68 
của Luật nêu trên (kèm bản dịch tiếng Việt để tham khảo)./. 
 

TL. BỘ TRƯỞNG 
KT. VỤ TRƯỞNG 

VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ 
PHÓ VỤ TRƯỞNG 

 
Nguyễn Thị Minh Nguyệt 
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BỘ NGOẠI GIAO 
 
 

Số: 48/2014/TB-LPQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2014 

 
THÔNG BÁO 

Về việc điều ước quốc tế có hiệu lực 
 
Thực hiện quy định tại Khoản 3, Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực 

hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo: 
Bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xu-đăng, ký tại Hà Nội ngày 16 
tháng 4 năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2014. 

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao bản ghi nhớ theo quy định tại Điều 68 
của Luật nêu trên (kèm bản dịch tiếng Việt để tham khảo)./. 
 

TL. BỘ TRƯỞNG 
KT. VỤ TRƯỞNG 

VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ 
PHÓ VỤ TRƯỞNG 

 
Nguyễn Thị Minh Nguyệt 
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BỘ NGOẠI GIAO 
 
 

Số: 49/2014/TB-LPQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2014 

 
THÔNG BÁO 

Về việc điều ước quốc tế có hiệu lực 
 
Thực hiện quy định tại Khoản 3, Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực 

hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo: 
Thỏa thuận viện trợ đối với Dự án "Nâng cao chất lượng chương trình truyền 

hình của Đài Truyền hình Việt Nam" giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản, ký tại Hà Nội ngày 11 tháng 4 năm 2014, 
có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 4 năm 2014. 

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao thỏa thuận theo quy định tại Điều 68 của 
Luật nêu trên./. 
 

TL. BỘ TRƯỞNG 
KT. VỤ TRƯỞNG 

VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ 
PHÓ VỤ TRƯỞNG 

 
Nguyễn Thị Minh Nguyệt 
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BỘ NGOẠI GIAO 
 
 

Số: 50/2014/TB-LPQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2014 

 
THÔNG BÁO 

Về việc điều ước quốc tế có hiệu lực 
 
Thực hiện quy định tại Khoản 3, Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực 

hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo: 
Việt Nam đã gia nhập Công ước số 187 về Khung chính sách thúc đẩy an toàn 

vệ sinh lao động (2006) - Convention No. 187 concerning the Promotional Framework 
for Occupational Safety and Health (2006). Công ước có hiệu lực đối với Việt Nam 
kể ngày 16 tháng 5 năm 2014. 

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao thỏa thuận theo quy định tại Điều 68 của 
Luật nêu trên./. 
 

TL. BỘ TRƯỞNG 
KT. VỤ TRƯỞNG 

VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ 
PHÓ VỤ TRƯỞNG 

 
Nguyễn Thị Minh Nguyệt 
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